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BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; toàn ngành Nông nghiệp đã tập trung, quyết tâm thực hiện các nội dung, giải pháp cơ cấu lại ngành, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; khắc phục khó khăn do đại dịch Covid 19, biến đổi khí hậu gây ra. Tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, sự quyết liệt, nổ lực trong thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của ngành nông nghiệp năm 2020 đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt  4,52%/KH 5,31% (giá trị gia tăng đạt 7.549,31 tỷ đồng), chưa đạt KH; cơ cấu tổng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp ước đạt 37,58%/41,6% phù hợp với định hướng của tỉnh.

2. Tỷ lệ đảm bảo nguồn nước cho 80% diện tích cây trồng có nhu cầu tưới (tương đương 148.224 ha), đạt KH; 90% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh (tương đương 122.400 hộ), đạt KH. 
3. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 38%/KH 39,3%, không đạt KH. Trồng rừng tập trung đạt 1.083 ha/KH 1.000 ha, vượt KH. Số vụ phá rừng giảm 7,21%, diện tích rừng bị phá giảm 20,54 %/KH giảm 50% số vụ và diện tích, không đạt KH.
4. Nông thôn mới: Dự kiến có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 28 xã), mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí(
), đạt KH.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÀNH NĂM 2020
1. Lĩnh vực Phát triển Nông nghiệp
1.1. Trồng trọt
Diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2020 đạt 97.628 ha
, giảm 7,89%, tương đương 8.364 ha so với năm 2019, trong đó giảm chủ yếu ở diện tích ngô, sắn; tăng ở diện tích các loại khoai lang, rau; nguyên nhân diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm năm 2020 giảm so với năm 2019 là do năm nay thời tiết không thuận lợi, sản xuất vụ mùa gieo trồng muộn; một số diện tích được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả; mặt khác một số diện tích trước đây trồng xen trong cây lâu năm đã khép tán nên không thực hiện được gieo trồng xen. Sản lượng lương thực có hạt năm 2020 đạt 399.745 tấn
/422.761 tấn KH, đạt 95,73 %, bằng 90,94 % so với năm 2019; nguyên nhân sản lượng lương thực giảm so với năm trước là do năm nay diện tích gieo trồng lúa và ngô giảm.

Diện tích cây lâu năm năm 2020 hiện có 218.746 ha, tăng 1,08%, tương đương 2.327 ha so với năm 2019, trong đó: Nhóm cây ăn quả
 tăng cao so với cùng kỳ năm trước (tăng 1.602 ha); nhóm cây công nghiệp
 tăng không đáng kể (tăng 725 ha), một số loại như cao su, tiêu giảm so với năm trước, do thời gian qua giá cà phê nhân, hạt hồ tiêu giảm và kéo dài, người nông dân không mở rộng trồng mới mà chủ yếu đầu tư cho chăm sóc. 
Về tái canh cà phê đến nay toàn tỉnh thực hiện được 20.512,97 ha/30.039,03 ha KH, đạt 68,29% (riêng năm 2020 tái canh 2.614,22 ha và ghép cải tạo 988,19 ha), trong đó tái canh 17.307,81 ha; ghép cải tạo 3.226,14 ha. Kết quả đánh giá sơ bộ năng suất sau khi tái canh bằng cây thực sinh trung bình 3,0-3,5 tấn/ha và ghép cải tạo 3,5-4,0 tấn/ha (năng suất bình quân trước khi tái canh 2,4 tấn/ha)
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa diện tích 297,2 ha (trong đó vụ Đông Xuân 157,5 ha; vụ Hè Thu 135,4 ha và vụ Thu Đông 4,3 ha) thuộc những diện tích không đủ nước phục vụ sản xuất sang các cây trồng khác có nhu cầu nước tưới ít hơn như: Ngô lai, khoai lang, đậu các loại và rau xanh; dự kiến kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa năm 2021 là 303,4 ha.
Dịch hại trên các loại cây trồng xảy ra rải rác, không đáng kể; riêng đối với cây tiêu, hiện có 278,5 ha nhiễm bệnh
; các địa phương đã hướng dẫn cho nông dân trên địa bàn chủ động phòng trừ bệnh hạn chế lây lan.
1.2. Chăn nuôi
Tình hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm ổn định với cùng kỳ; so với năm 2019 đàn dê và gia cầm tăng nhẹ, còn lại giảm nhẹ, cụ thể: đàn Trâu 5.322 con/6.347 con KH, đạt 82,68%, bằng 98,81 % so với năm 2019; đàn Bò 32.068 con/34.377 con KH, đạt 93,28%, bằng 98,68 % so với năm 2019; đàn Lợn 200.279 con/213.538 con KH, đạt 93,79%, bằng 101,51 % so với năm 2019; đàn Dê 28.862 con/29.841 con KH, đạt 96,72%, bằng 100,98 % so với năm 2019; đàn gia cầm 2.229.000 con/2.223.249 con KH, đạt 96,72%, bằng 100,98 % so với năm 2019.
Về công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm: đã chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch để ngăn chặn, xử lý kịp thời dịch bệnh tại các địa phương; triển khai tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi
; tổ chức 03 đợt tổng tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn tỉnh (12.200 lít hóa chất); các địa phương phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc mua, bán, vận chuyển lợn tại địa bàn và tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học...

Tình hình dịch bệnh: i) Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (tính đến ngày 24/12/2020) xảy ra tại 33 hộ/30 thôn/21 xã/08 huyện, thành phố với tổng số lợn mắc bệnh và tiêu hủy là 859 con, khối lượng tiêu hủy 45.513 kg. ii) Bệnh lở mồm long móng phát sinh 02 ổ dịch tại huyện Tuy Đức (37 con trâu, bò bị mắc bệnh /129 con tổng đàn bon Bu Prăng 2, thuộc xã Quảng Trực) và Krông Nô (23 con trâu bò/43 con tổng đàn của 09 hộ thuộc thôn Nam Hải, xã Nam Đà) được kịp thời khống chế. iii) Bệnh dại chó mèo phát hiện và nhanh chóng khống chế kịp thời 03 ổ bệnh Dại trên chó tại các xã Nhân Cơ huyện Đăk Rlấp; xã Đăk Ha và Quảng Sơn huyện Đăk Glong.
1.3. Thuỷ sản

Tổng diện tích nuôi trồng đạt 1.830 ha /1.830 ha KH, đạt 100%, bằng 109,12% so với năm 2019; tổng sản lượng đạt 6.471 tấn/7.113 tấn KH, đạt 90,98%, bằng 105,31 % so với năm 2019; chủ yếu tập trung ở các đối tượng cá nuôi truyền thống: cá trắm cỏ, cá rô phi, cá diêu hồng, cá lóc, cá chép, cá trôi, cá trê, cá mè và một số ít các loài cá đặc sản nước ngọt. Hình thức nuôi chủ yếu ở các hồ chứa nhỏ, ao, lồng bè trên hồ chứa, thủy điện, với quy mô nhỏ.
Công tác tái tạo và bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Tổ chức thả 1.082/960 kg (đạt 120% so với kế hoạch) cá giống các loại tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên tại Hồ Đăk Điêr (xã Cư Knia, huyện Cư Jút) và Hồ Tây (Thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil). Lắp đặt 03 bảng pano và cấp phát 2.600 tờ rơi tuyên truyền về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2020; tổ chức điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản nội đồng. Triển khai lấy mẫu bệnh phẩm (18 mẫu) và mẫu nước nuôi trồng thủy sản nhằm cảnh bảo dịch bệnh và quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản.

Sản xuất cá giống: Trong năm, Trung tâm Giống thủy sản sản xuất và xuất bán được 8.200 kg cá giống các loại (cá trắm cỏ 6.006 kg, cá chép 542 kg, cá rô phi 1.556 kg, cá lăng đuôi đỏ 96 kg) đạt 100% kế hoạch năm; về đàn cá bố mẹ hiện có 90 cặp (cá trắm cỏ 20 cặp, cá chép 20 cặp, cá rô phi 50 cặp). Dự kiến năm 2021 tuyển chọn thay thế 50 cặp cá rô phi bố mẹ; sản xuất và ươm nuôi khoảng 17.080-18.490kg cá giống các loại (cá trắm cỏ, cá chép, cá rô phi, cá lăng đuôi đỏ).
1.4. Công tác kiểm dịch 

a) Kiểm dịch thực vật

- Kiểm dịch nội địa: Trong năm nhận được 59 thông báo KDTV từ Chi cục KDTV vùng II về việc kiểm dịch cây giống chanh dây để gieo trồng của 05 công ty nhập khẩu giống từ Đài Loan vào gieo trồng các tỉnh; 01 thông báo về kiểm dịch 100.020 kg giống lúa lai của 01 công ty nhập khẩu giống từ Ấn Độ vào gieo trồng các tỉnh; nhận được 02 thông báo về KDTV vùng V về việc kiểm dịch 170kg hạt giống ngô biến đổi gen nhập khẩu từ Philipin và 72 kg hạt giống lúa nhập khẩu từ Trung Quốc của 01 công ty TNHH Syngenta Việt Nam vào gieo trồng từ các tỉnh; trong đó có tỉnh Đắk Nông. Và có 04 công ty thực hiện việc khai báo giống cây trồng nhập nội về trồng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Thông tư 35/2015/TT-BNNPTNT, cụ thể: Công ty TNHH TMDV Trường Hoàng, Công ty CP Quốc tế Thông Đỏ, Công ty TNHH Chanh dây Quốc tế, Công ty Cổ phần Mekong Herbal khai báo đã nhập 997.432 cây giống chanh dây.

- Kiểm dịch đối ngoại: Tại hai cửa khẩu Đăk Peur và Buprăng đã kiểm tra, kiểm soát và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho 62 lô hàng hóa, tổng khối lượng hàng hóa 7.769,287 tấn (hoặc m3); gồm gỗ xẻ hộp (các nhóm) và nông sản (sắn tươi, khoai lang).


b) Kiểm dịch động vật

- Kiểm dịch xuất tỉnh: lợn giết mổ 156.138 con; lợn nuôi thịt, sinh sản 134.697 con; gà giết mổ 457.986 con; bò giết mổ 407 con; vịt giết mổ 74.160 con; voi nuôi làm cảnh 01 con; công nuôi làm cảnh 03 con; hổ nuôi làm cảnh 05 con; khỉ nuôi làm cảnh 15 con.

- Kiểm dịch nhập tỉnh: bò giết mổ 922 con; lợn nuôi thịt, sinh sản 190.722 con; lợn giết mổ 2.318 con; gà nuôi thịt, sinh sản 1.206.737 con; gà giết mổ 74.890 con; vịt nuôi thịt, sinh sản 88.650 con; vịt giết mổ 15.800 con; trâu giết mổ 124 con, đà điểu 15 con.

1.5. Quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
. Thẩm tra cấp 42 giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 74 người và cấp 48 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP nông lâm thủy sản.
Thẩm định, đánh giá định kỳ: Tổ chức thẩm định điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh: đã thẩm định được 207 cơ sở. Trong đó có 12 cơ sở xếp loại A, 194 cơ sở xếp loại B và 01 cơ sở xếp loại C (cơ sở xếp loại C đã được tái thẩm định ngày 14/9/2020 và được xếp loại B). Thẩm định xếp loại: đã thẩm định 37 cơ sở; trong đó 02 cơ sở xếp loại A, 35 cơ sở xếp loại B. 

Giám sát an toàn thực phẩm: thực hiện 03 đợt giám sát về ATTP theo quy định (Tết Nguyên đán, Tháng hành động về vệ sinh ATTP, Tết Trung thu). Tổng số mẫu 502 mẫu, trong đó 442 mẫu test nhanh, 60 mẫu gửi phân tích. Kết quả có 6 mẫu vi phạm (02 mẫu thịt gà tồn dư Chloramphenicol, 04 mẫu giò, chả có chứa hàn the), chiếm 1,2%. Các mẫu không đảm bảo ATTP đã đề nghị cơ sở thu hồi sản phẩm, báo cáo kết quả khắc phục theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 140 tổ chức/cá nhân (cơ sở) được chứng nhận sản xuất theo các quy trình sản xuất tốt (GAP) hoặc tương đương với tổng diện tích là 21.459,58 ha, sản lượng ước đạt khoảng 88.270 tấn/năm, hiện đang duy trì thực hiện sản xuất, cụ thể: Diện tích chứng nhận VietGAP: 1.301,65 ha/62 cơ sở, sản lượng ước đạt 1.300 tấn/ năm;  Diện tích chứng nhận GlobalGAP: 10 ha/01 cơ sở (măng cụt 10 ha); Diện tích chứng nhận hữu cơ: 391,5 ha/12 cơ sở; Diện tích chứng nhận các tiêu chuẩn khác (4C, UTZ, Rainforest Alliance...): 19.756,43 ha/65 cơ sở; 01 cơ sở hiện duy trì chứng nhận VietGAHP trong chăn nuôi là trại chăn nuôi heo Đồng Hiệp - Công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, sản lượng trung bình 60.000 tấn/năm
Toàn tỉnh được cấp 38 mã vùng trồng cây ăn quả (huyện Đắk Mil 12 vùng; Huyện Đắk R’Lấp 10 vùng; Thành phố Gia Nghĩa 12 vùng; Huyện Đắk G’Long 03 vùng và huyện Đắk Song 01 vùng) và 09 mã xưởng tại thành phố Gia Nghĩa. Tuy nhiên, việc quản lý giám sát chưa được thực hiện đầy đủ do thiếu thông tin, hiện đang rà soát, đánh giá...

Về chế biến sản phẩm nông lâm thủy sản, toàn tỉnh hiện có 67 doanh nghiệp
 chế biến các sản phẩm nông sản như: cà phê nhân, cà phê rang, cà phê bột, cà phê hòa tan, tiêu, hạt điều, đậu phộng, chanh dây, cau, mía đường, Macca, óc chó, hạnh nhân, sachi, trà, dầu, cacao nhân, rau quả, chè, cơm sầu riêng, bơ, khoai lang, huối sấy, trà gừng, mứt gừng...
1.6. Khuyến nông, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao

Tổ chức thành công 130/141 lớp tập huấn
, đạt 92.1% kế hoạch (09 lớp tập huấn cho nông dân, 02 lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ khuyến nông tỉnh huyện không thực hiện do cắt giảm nguồn kinh phí); in ấn và cấp phát 2/2 số Thông tin khuyến nông, số lượng in ấn 2.000 quyển; xuất bản 28.000 tờ tài liệu phát tay kỹ thuật với các nội dung: Chăm sóc cây bơ, sầu riêng sau thu hoạch, quản lý dịch hại trên cây điều, chương trình 1 phải 5 giảm; và xây dựng đề cương dự thảo cuốn Nông lịch Đắk Nông năm 2021 dự kiến phát hành vào tháng 12/2020, số lượng in ấn 1.800 cuốn.

Triển khai xây dựng 09 mô hình thuộc các Chương trình khuyến nông (nguồn ngân sách tỉnh, đề án khuyến nông và dự án Khuyến nông Quốc gia) về tưới tiên tiến (14ha), thâm canh bí xanh (4ha), thâm canh lúa thơm ST24 (30ha), nuôi gà thả vườn an toàn sinh học (4.000 con), thâm canh cá rô phi đơn tính (2,5ha), thâm canh cây Mắc ca (15 ha), trồng xen một số loại cây ăn quả trong vườn cà phê (10 ha), thâm canh cây Bời lời đỏ (20 ha) và liên kết sản xuất hồ tiêu an toàn (25 ha) với tổng kinh phí 3,2 tỷ đồng.

Về áp dụng tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong năm có khoảng 4.995 ha
 cây trồng (cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả…) áp dụng tưới phun mưu, tưới tiên tiến tiết kiệm nước đem lại hiệu quả được đánh giá cao về năng suất, chất lượng sản phẩm, cụ thể: tiết kiệm nước 50-70%; giảm lượng phân bón 20-25%; giảm chi phí 70-80%; tăng năng suất, giá trị 25-30%; tăng tính cạnh tranh của sản phẩm 15-20%; tăng mức độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 10%; giảm mức độ thiệt hại sản xuất 25-30%; tăng thu nhập 40%..., kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025 tăng thêm khoảng 5.000 ha. Lũy kế, đến nay toàn tỉnh có khoảng 69.116,05 ha cây trồng các loại ứng dụng một phần công nghệ cao trong sản xuất với sản lượng ước đạt 274.466 tấn (Trong đó: Cà phê 47.470,47 ha; Hồ tiêu 12.523,06 ha; Cây ăn quả 797,1 ha; Lúa 8.150 ha; các loại cây trồng khác 34,88 ha).  

1.7. Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (quy mô 120,42 ha): 

Đến nay có 10 Nhà đầu tư
 đã được UBND đồng ý chủ trương thực hiện dự án (chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định), trong đó: 03 dự án
 tiếp tục triển khai, 05 dự án
 được gia hạn 12 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 12/2020), 02 dự án
 thu hồi (Công văn số 1731/UBND-KTN ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh). Trong 05 dự án được gia hạn đến 12/2020, chỉ có 02 dự án
 triển khai thực hiện; 03 dự án
 không triển khai thực hiện dự án. Tổng số diện tích giao cho 10 nhà đầu tư là 54,42 ha (trong đó có 3,91 ha đã thu hồi của 02 Dự án theo Công văn số 1731 nêu trên). 

Hiện có 03 Nhà đầu tư đang lập đề xuất vsog Khu nông nghiệp công nghệ cao: Công ty TNHH Vạn Thương Đắk Nông (Dự án “Xây dựng khu nghiên cứu và trình diễn các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Đắk Nông”); Công ty TNHH Lavite  (Dự án “Trung tâm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và chuyển giao công nghệ nuôi trồng, chế biến nấm đông trùng hạ thảo và dược liệu Hector”) và Công ty Cổ phần Orivi Highland (Dự án “Đầu tư, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp cho cây sầu riêng, bơ và chanh leo”); Ban quản lý đang hướng dẫn các Nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Tổng các nguồn kinh phí Ngân sách đầu tư vào Khu Nông nghiệp ƯDCNC từ khi thành lập (năm 2014) đến nay là 51,8 tỷ đồng, trong đó: kinh phí ngân sách Nhà nước cấp cho Ban quản lý thực hiện chi thường xuyên và các nhiệm vụ chuyên môn là 21.071 triệu đồng và các kinh phí đầu tư từ các nguồn khác là 30,740 tỷ đồng; riêng đối với các nhà đầu tư, kinh phí đầu tư ước tính vào khoảng 54,6 tỷ đồng
. 

2. Lĩnh vực Thủy lợi, nước sạch và phòng chống thiên tai

2.1. Thủy lợi

Toàn tỉnh có 280 công trình thủy lợi, trong đó hồ chứa 239 công trình, đập dâng 25 công trình, hệ thống trạm bơm 07 công trình và kênh tiêu 09 công trình; Phân loại công trình theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP (Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 28/8/2019) gồm 250 công trình, trong đó: Đập, hồ chứa lớn 43 công trình; Đập, hồ chứa vừa 133 công trình và Đập, hồ chứa nhỏ 74 công trình; Quản lý, khai thác theo Nghị định 114/2018/NĐ-CP (Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 28/8/2019) gồm 262 công trình, trong đó: Công ty TNHH MTV KTCTTL 232 công trình và UBND các huyện, thành phố 30 công trình. 

Tham mưu UBND tỉnh đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi năm 2020 cho Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Đắk Nông với diện tích 47.490,471 ha cây trồng các loại, kinh phí 43.948,86 triệu đồng (Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 11/3/2020); thực hiện kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công các công trình đang thi công trước mùa mưu lũ; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai các nhiệm vụ về phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm; tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn (Báo cáo số 516/BC-SNN ngày 28/8/2020)...

Đến nay, diện tích cây trồng có nhu cầu cần tưới toàn tỉnh là 185.280 ha
, diện tích đảm bảo nhu cầu tưới là 148.224 ha, đạt tỷ lệ  80% (thuộc các công trình thủy lợi 26,25%)
 đạt kế hoạch đề ra (80%).

2.2. Nước sạch

 Toàn tỉnh có tổng số 251 công trình cấp nước tập trung
. Hiện nay, ngành nông nghiệp đang thực hiện xác định giá trị còn lại thực tế công trình và thời gian sử dụng còn lại của 118 công trình (59 công trình hoạt động và 59 công trình sửa chữa) làm cơ sở bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi quản lý. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,70% (122.000 hộ/136.000 hộ dân nông thôn toàn tỉnh; tăng 2.350 hộ so với năm 2019
); ước thực hiện đến cuối năm 2020 đạt 90% kế hoạch giao (90%).

2.3. Phòng chống hạn hán, thiên tai

Tình hình thời tiết nắng nóng, khô hanh trong những tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có khoảng có 22.440,90 ha (
) diện tích cây trồng các loại bị ảnh hưởng do hạn hán thiếu nước, đã gây thiệt hại lớn đến diện tích gieo trồng của người dân, kinh phí hỗ trợ thiệt hại khoảng 49,824 tỷ đồng. 

Tình hình thiệt hại do thiên tai khác, xảy ra 04 đợt mưa lũ lớn, gây ngập lụt, chia cắt 207 căn nhà; ảnh hưởng đến 649,71 ha cây trồng các loại; 68,9ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, mất trắng; 162 lồng cá tại xã Buôn Choah, huyện Krông Nô bị ảnh hưởng hư hại, chết cá do bị sốc nước và 30 lồng cá trên sông Sêrêpôk địa bàn thị trấn EaTling, huyện Cư Jút bị cuốn trôi hoàn toàn; khoảng 1.000 con gia cầm và 06 con gia xúc trên địa bàn thị trấn EaTling, huyện Cư Jút và một số gia xúc và gia cầm trên địa bàn xã Ea Pô, huyện Cư Jút bị cuốn trôi; 15 cầu dân sinh bị trôi hoặc bị ngập gây hư hỏng, sạt lở một số điểm giao thông, trên 25 km đường giao thông bị ngập lụt, 01 công trình thủy lợi; ước thiệt hại khoảng 130 tỷ đồng.

Toàn tỉnh có 262 công trình hồ, đập thủy lợi với tổng dung tích nước thiết kế khoảng 137 triệu m3; đến nay dung tích nước tại các hồ, đập ước đạt khoảng 95% so với thiết kế (trong đó có 213 công trình mực nước quá ngưỡng tràn). Với diễn biến tình hình thiên tai, mưa lũ ngày càng phức tạp và khó lường, để chủ động trong công tác phòng, chống, thiên tai và tái thiết cơ sở hạ tầng góp phần ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đang đề nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư 21 dự án khắc phục hậu quả do thiên tai với tổng kinh phí 114,2 tỷ đồng và hỗ trợ đầu tư 61 dự án xử lý khẩn cấp phòng chống thiên tai và các trọng điểm đề điều, hồ đập xung yếu với tổng kinh phí dự kiến hơn 886,515 tỷ đồng

3. Lĩnh vực Lâm nghiệp
3.1. Hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp

Theo số liệu công bố diễn biến rừng tính đến ngày 31/12/2019 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 thì tổng diện tích đất có rừng là 246.984,66 ha (bao gồm 34.453,78 ha ngoài 3 loại rừng
), trong đó: rừng tự nhiên 198.839,31 ha, rừng trồng thành rừng 48.145,35 ha và diện tích đất chưa có rừng 80.784,84 ha
. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,94%.

3.2. Tình hình vi phạm, xử lý vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; xâm chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật
Trong năm 2020 (tính đến ngày 12/12/2020) lực lượng Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng phối hợp kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 792 vụ vi phạm
, trong đó: Tổng số vụ đã xử lý 761 vụ (bao gồm 26 vụ năm 2019 chuyển qua). Trong đó: Xử lý hành chính 747 vụ; xử lý hình sự 10 vụ; chuyển hồ sơ tiếp tục điều tra 04 vụ. Lâm sản tịch thu: 527,222 m3 gỗ các loại. So với cùng kỳ năm 2019: Tổng số vụ vi phạm giảm
 8,43%, trong đó: tổng số vụ phá rừng
 giảm 7,21% và diện tích thiệt hại giảm 20,54%, không đạt chỉ tiêu kế hoạch giao giảm 50% số vụ và diện tích thiệt hại
Phá rừng trái pháp luật xảy ra chủ yếu tại các huyện
 Đắk G’long (xã Quảng Sơn,...), Đắk Song (các xã Nâm N’Jang, Đắl Mol, Nam Bình,...), các chủ rừng xảy ra nhiều vụ vi phạm
 Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao, Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa, HTX NN DVTM Hợp Tiến, Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn, ...

3.3. Trồng rừng (kế hoạch 1.000 ha)

Triển khai rà soát quỹ đất và giao kế hoạch (3 đợt) với diện tích 1.159 ha (trồng rừng tập trung 1.090,5ha; trồng rừng thay thế 68,5ha); Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2020) và tổ chức trồng cây phân tán năm 2020 (Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 22/4/2020). Kết quả thực hiện: toàn tỉnh trồng mới được 1.083,5 ha/1.000 ha, đạt 108,3% kế hoạch (trồng rừng tập trung 732,61 ha; nông lâm kết hợp 338,29 ha và cây phân tán quy đông đặc 12,6 ha). Hiện nay, đã kết thúc mùa vụ và các đơn vị chủ rừng đang triển khai chăm sóc, trồng dặm, nghiệm thu theo quy định.
3.4. Công tác giao đất, giao rừng

Hiện nay phần lớn diện tích thuộc quy hoạch 3 loại rừng được giao cho các đơn vị chủ rừng quản lý với diện tích 254.124,89 ha, chiếm 86,64%; diện tích còn lại chưa giao (UBND xã quản lý) 39.190,83 ha, chiếm 13,36%, trong đó: đất có rừng 11.623,69 ha (rừng tự nhiên 9.052,33 ha, rừng trồng 2.571,36 ha) và đất không có rừng 27.567,14 ha. Trong năm 2020, có 5/8 huyện, thành phố
 xây dựng phương án giao rừng trong năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt với diện tích 855,84 ha (rừng tự nhiên 779,15 ha và rừng trồng 76,69 ha), kinh phí thực hiện 1.048,324 triệu đồng (do ngân sách địa phương bố trí thực hiện); Đến nay mới chỉ có UBND huyện Đắk R’lấp hoàn thành (diện tích 116,72 ha, đạt 100% kế hoạch), các đơn vị còn lại chưa thực hiện). 

3.5. Dịch vụ môi trường rừng và trồng rừng thay thế

Về Thu Chi tiền dịch vụ môi trường rừng, lũy kế Thu tính đến thời điểm hiện tại được 103.557.966.000 đồng / 99.923.214.250 đồng, đạt 104% kế hoạch, dự kiến đến hết ngày 31/12 thu đạt 109% Kế hoạch; lũy kế Chi được 79.165.823.000 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch, dự kiến đến hết ngày 31/12 chi đạt 100% kế hoạch. 

Về Thu Chi tiền trồng rừng thay thế, lũy kế Thu từ đầu năm đến nay 207.760.834 đồng; lũy kế Chi là 19.413.168.219 đồng; truy thu tiền trồng rừng thay thế năm 2019 do đơn vị không sử dụng hết 5.498.325.000 đồng

4. Lĩnh vực Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới
4.1. Kinh tế hợp tác

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 thực hiện hỗ trợ kết cấu hạ tầng các HTX nông nghiệp theo đề án, nhiệm vụ do Thủ tướng phê duyệt với tổng kinh phí 8.646,1 triệu đồng
; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại Kế hoạch 485/KH-UBND ngày 11/9/2020
.

Theo số liệu tổng hợp của các huyện, thành phố Gia Nghĩa tính đến nay, toàn tỉnh có 187 Hợp tác xã, trong đó có 156 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 83%. Tổng vốn điều lệ của các HTX nông nghiệp khoảng 92 tỷ đồng; tổng số thành viên HTX khoảng 3.550 thành viên; tổng số lao động thường xuyên khoảng hơn 3.000 người; doanh thu bình quân khoảng 1.400 triệu đồng/HTX/năm; lãi bình quân 780 triệu đồng/HTX/năm và thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX 60 triệu đồng/năm. Về trang trại có 1.213 trang trại (số liệu thống kê năm 2019 theo thông tư 27/TT-BNNPTNT); Trong đó: trang trại trồng trọt là chủ yếu, chiếm 87%, còn lại là trang trại như tổng hợp, chăn nuôi. Diện tích sản xuất bình quân khoảng 7 ha/trang trại, doanh thu bình quân của các trang trại đạt khoảng 1 tỷ đồng/trang trại/năm. 

Nhìn chung, kinh tế hợp tác có những chuyển biến tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng; nhiều HTX hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên, tổ viên; góp phần thúc đẩy nền kinh tế, xóa đói giảm nghèo nhất là ở vùng nông thôn; tuy vậy còn nhiều HTX, THT chưa phát huy được lợi thế, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp... do thiếu vốn, đất sản xuất, trình độ quản lý còn hạn chế, giá cả nông sản bấp bênh, chất lượng sản phẩm thấp...

4.2. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Thực hiện đánh giá xếp hạng 02 đợt /36 sản phẩm OCOP, trong đó: Đợt 1 (tháng 7/2020) đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với 22 sản phẩm (02 sản phẩm là Cà phê bột DAK DAM của Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Thuận An; Dầu Sachi của Công ty Cổ phần Sachi Tây Nguyên đạt 4 sao và 20 sản phẩm đạt 3 sao). Đợt 2 (vừa thực hiện vào ngày 16/12/2020), hiện đang tổng hợp đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với 14 sản phẩm (01 sản phẩm 4 sao và 13 sản phẩm 3 sao). 

Tổ chức Hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm; triển khai các lớp tập huấn cho cán bộ quản lý ở các cấp và các chủ thể sản xuất sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; hướng dẫn các chủ thể lựa chọn sản phẩm tiềm năng, lợi thế tham gia OCOP...

4.3. Chương trình bố trí sắp xếp ổn định dân cư

Số liệu thống kê tình hình dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh từ năm 1976 đến 9/2020 có 38.191 hộ/173.973 khẩu, trong đó: giai đoạn 1976-2004 có 32.803 hộ/150.293 khẩu; giai đoạn 2005-30/9/2020 có 5.388 hộ/23.680 khẩu. Kết quả ổn định cho 30.260 hộ/138.306 khẩu (tại chỗ, tập trung, xen ghép), trong đó: giai đoạn 1976-2004 là 25.143 hộ/116.995 khẩu; giai đoạn 2005-30/9/2020 là 5.117 hộ/21.311 khẩu; còn lại chưa sắp xếp ổn định 7.931 hộ/35.667 khẩu, trong đó: thuộc các dự án đang đầu tư 3.749 hộ/16.836 khẩu và 4.182 hộ/18.831 khẩu đang sống trong vùng không phải quy hoạch khu dân cư, vùng thiên tai, biên giới. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường
; Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT (Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh) với tổng kinh phí 2.081,22 tỷ đồng
.
4.4. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Toàn tỉnh hiện có 22/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 36,7% (không bao gồm xã Quảng Thành của TP.Gia Nghĩa đã đạt chuẩn năm 2019, nhưng đã được thành lập thành Phường), đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ giao trước 01 năm (chỉ tiêu giao 18 xã đạt chuẩn); ước thực hiện trong năm 2020 có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (quý 1 năm 2021 làm thủ tục công nhận), lũy kế 28 xã. Đối với chỉ tiêu đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hiện nay đang hỗ trợ UBND TP Gia Nghĩa xây dựng hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét, công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
.

Số tiêu chí bình quân/xã: Đến nay bình quân mỗi xã đạt 15 tiêu chí/xã, đạt vượt kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ giao (giao bình quân đạt 15 tiêu chí/xã). Số xã đạt theo nhóm tiêu chí: Đạt 19 tiêu chí có 22 xã chiếm 36,7%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 10 xã chiếm 16,7%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 21 xã, chiếm 35% và chỉ còn 7 xã đạt dưới 10 tiêu chí, chiếm 11,6%. Về thực hiện một số tiêu chí nâng cao, đến nay chưa có xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và chưa có khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu được công nhận.
5. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đề án, chính sách lớn của ngành

5.1. Nhiệm vụ trọng tâm: Chương trình công tác của UBND tỉnh (07 nhiệm vụ), trong đó hoàn thành 03 nhiệm vụ; 02 nhiệm vụ chuyển sang năm 2021 và 02 nhiệm vụ đang trình UBND tỉnh xem xét. Chương trình công tác của Sở (73 nhiệm vụ) đến nay cơ bản hoàn thành. Ngoài ra, trong năm Sở Nông nghiệp và PTNT được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao: 547 nhiệm vụ, số nhiệm vụ đã hoàn thành 543 nhiệm vụ (426 nhiệm vụ đúng hạn và 117 nhiệm vụ quá hạn); 04 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

5.2. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp (Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND): Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh
, cụ thể: xây dựng Phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng (Công văn 1969/UBND-KTN ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh); xây dựng Đề án “Nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” và xây dựng Đề án nâng cấp hệ thống thông tin thị trường nông sản...

5.3. Phát triển vùng và chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND): 

Triển khai các hoạt động hỗ trợ các địa phương đánh giá thực trạng theo Bộ tiêu chí được quy định tại Quyết định 66/2015/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí và Sổ tay hướng dẫn thực hiện phát triển vùng NN ƯDCNC trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Tiêu chí đánh giá và trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 13/10/2020. 
Hỗ trợ các địa phương hình thành 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gồm: Vùng Hồ tiêu Thuận Hà, huyện Đắk Song; Vùng Hồ tiêu Thuận Hạnh, huyện Đắk Song; Vùng lúa Buôn Choáh, huyện Krông Nô; Vùng Cà phê Thuận An, huyện Đắk Mil; đồng thời tham mưu UBND tỉnh quyết định chứng nhận Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF BISON là doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực sản xuất ván nhân tạo HDF, MDF, HMR và ván mỏng khác; trong thời gian tới, tiếp tục hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp thực hiện, đăng ký để phấn đấu đạt kế hoạch nêu trên.
5.4. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND). UBND thành phố Gia Nghĩa phê duyệt và triển khai 01 dự án
 chuỗi giá trị hồ tiêu hữu cơ, quy mô liên kết 23 hộ/ diện tích 43,7 ha, với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ 540 triệu đồng).
5.5. Hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND). Tổng hợp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký nhu cầu hỗ trợ kinh phí năm 2021 cho các huyện, thành phố Gia Nghĩa với tổng kinh phí 29.265.415.000 đồng, phục vụ tưới cho 1.016,2ha cây trồng (Công văn số 1899/SNN-TL ngày 05/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

5.6. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư (Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018): Thực hiện rà soát, đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp tại Công văn số 1358/SNN-KHTC ngày 11/8/2020 và Công văn số 1609/SNN-KHTC ngày 18/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT; hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp.

6. Tổ chức bộ máy, biên chế và cải cách hành chính 
6.1. Tổ chức bộ máy, biên chế

Tổ chức bộ máy bao gồm 24 phòng, ban, đơn vị trực thuộc
 với tổng số biên chế được giao 497 biên chế (hành chính 373 biên chế
; sự nghiệp 124 biên chế
). Trong năm, thống nhất chủ trương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 30 trường hợp công chức, viên chức (gọi chung là công chức) lãnh đạo tại các phòng, đơn vị trực thuộc; theo đó, cấp có thẩm quyền đã ban hành quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 26 trường hợp; 05 công chức nghỉ hưu; 08 công chức chuyển công tác; nghỉ theo tinh giản biên chế 01 người. 

Cơ bản công chức có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp và đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm; tuy nhiên vẫn còn một số ít công chức hạn chế về năng lực, chưa yên tâm tư tưởng công tác (xin chuyển ngành) ảnh hưởng đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của đơn vị. 

6.2. Cải cách hành chính
a) Thể chế: Triển khai xây dựng 8 văn bản quy phạm pháp luật
 nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của ngành để triển khai thực hiện hiệu quả.
b) Thủ tục hành chính
 (tính đến ngày 17/12/2020): Tiếp nhận 3.738 hồ sơ (trong kỳ 3.705 hồ sơ, tồn kỳ trước 33 hồ sơ), hồ sơ đã giải quyết 3.548 hồ sơ, trong đó: đúng hạn 3.486 hồ sơ, quá hạn 62 hồ sơ; hồ sơ chưa giải quyết 33 hồ sơ, trong đó: trong hạn 29 hồ sơ, quá hạn 4 hồ sơ (Chi cục Phát triển nông nghiệp); tỷ lệ giải quyết đúng hạn 98,3% và tỷ lệ giải quyết quá hạn 1,7%.
c) Bộ máy hành chính: Thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm; rà soát củng cố lực lượng thú y; nghiên cứu đề nghị điều chỉnh Quyết định 25/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

d) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức: cử 134 trường hợp (công chức, viên chức) tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng
.

đ) Tài chính công: Thực hiện cơ chế tự chủ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ; quản lý, sử dụng tài chính đúng quy định, tiết kiệm, chống lãng phí.
e) Hiện đại hóa nền hành chính: Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử và hồ sơ xử lý công việc trên môi trường mạng; bảo đảm việc hoàn thành việc gửi, nhận văn bản và chỉ tiêu xử lý công việc trên môi trường mạng đạt trên 90%.

7. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

Trong năm, thực hiện 05 cuộc thanh tra đã triển khai trong năm 2019 và 05 cuộc thanh tra theo Quyết định số 1036/QĐ-SNN ngày 13/12/2019 và Quyết định số 213/QĐ-SNN ngày 05/6/2020 (trong đó: thanh tra hành chính 02 cuộc
; thanh tra chuyên ngành 08 cuộc
)
Xử lý vi phạm hành chính: Chánh thanh tra Sở ban hành 47 Quyết định xử phạt VPHC đối với 44 trường hợp (43 cá nhân và 01 tổ chức) áp dụng biện pháp XPVPHC phạt tiền, với tổng số tiền là: 199.139.000 đồng (trong đó có 03 trường hợp vi phạm 02 lần) và 02 trường hợp áp dụng biện pháp XPVPHC phạt cảnh cáo

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị: Tổng số đơn tiếp nhận: 26 đơn. Trong đó 02 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 21 đơn phản ánh, kiến nghị. Kết quả xử lý đơn: Số đơn chuyển cơ quan có thẩm quyền: 05 đơn (có văn bản trả lời); Số đơn lưu: 10 đơn; Số đơn thuộc thẩm quyền: 11 đơn. Tiếp công dân: Số lượt công dân đã tiếp 7 lượt/15 người.

8. Công tác tài chính

Quản lý sử dụng dự toán ngân sách, tổng dự toán ngân sách được giao đầu năm 85.871,00 triệu đồng
; kinh phí năm 2019 chuyển sang 2.522,134 triệu đồng
; dự toán giao bổ sung 1.242,503 triệu đồng
, dự toán điều chỉnh giảm 16.080,163 triệu đồng
, dự toán được sử dụng sau giao bổ sung và điều chỉnh giảm 73.555,19 triệu đồng. Ước tính đến ngày 31/12/2020 giải ngân 71.899,91 triệu đồng, đạt 97,75%.
Quản lý vốn đầu tư công, tính đến ngày 16/12/2020 khối lượng giải ngân được 159.393 triệu đồng / 208.637 triệu đồng, đạt 76,4% kế hoạch (không bao gồm 42.175 triệu đồng vốn Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới), cụ thể: Nguồn ngân sách tỉnh: 18.473 triệu đồng / 25.117 triệu đồng, đạt 73,55% kế hoạch; Nguồn Chương trình mục tiêu hỗ trợ: 21.754 triệu đồng / 48.958 triệu đồng, đạt 44,43% kế hoạch; Nguồn vốn ODA: 119.166 triệu đồng / 134.562 triệu đồng, đạt 88,56% kế hoạch. Ước thực hiện đến hết năm 2020 đạt 100% kế hoạch.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Năm 2020, quy mô kinh tế ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục mở rộng, và được xác định giữ vai trò 1 trong 3 trụ cột trong nền kinh tế nội tỉnh; tốc độ tăng trưởng khá đạt 4,52%; cơ cấu kinh tế đạt 37,58%; sản xuất nông nghiệp đang chuyển theo hướng chất lượng thông qua việc triển khai thực hiện cơ cấu lại ngành; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, tiêu chuẩn chất lượng (4C, UTZ, Oganic, VietGAP, GlobalGAP, Rainforest...) trong các khâu sản xuất, thu hoạch và chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng; hướng đến phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh lương thực; tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá, hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững. Hình thành được một số mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao; đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp tăng; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và xây dựng được thương hiệu của một số nông sản chủ lực. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được chú trọng, từng bước chuyển đổi sang cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Chất lượng một số loại sản phẩm đáp ứng yêu cầu an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng chuyển biến tích cực; cơ bản lập lại được trật tự kỷ cương; thực hiện nghiêm túc chủ trương đóng cửa rừng, không chuyển rừng tự nhiên sang mục đích khác, bảo vệ được diện tích rừng tự nhiên hiện có; hầu hết các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Hình thức kinh tế hợp tác và doanh nghiệp nông nghiệp tăng nhanh, khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển nông nghiệp. Quá trình cơ cấu lại nông nghiệp gắn kết chặt chẽ với xây dựng nông thôn mới, nhất là trong phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân khu vực nông thôn. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng; hạ tầng kinh tế - xã hội cải thiện, diện mạo mới cho nông thôn có nhiều khởi sắc; các thiết chế văn hoá được củng cố, phát huy hiệu quả; qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất, kết nối thị trường và góp phần nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp cũng gặp không ít khó khăn do chịu tác động của dịch bệnh Covid-19; biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp; dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn nguy cơ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế; một số vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân:
* Bộ máy, công chức: Việc giải thể các công ty lâm nghiệp còn chậm, cổ phần hóa Trung tâm quy hoạch và khảo sát nông lâm nghiệp chưa thực hiện; một số công chức chưa an tâm tư tưởng công tác do điều kiện khó khăn, tinh thần ý thức trách nhiệm chưa cao, làm việc chưa hiệu quả; ngại khó, ngại khổ, thậm chí còn một số cán bộ không gương mẫu, gây sách nhiễu…; trình độ chuyên môn còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, không chấp hành đúng các quy định của nhà nước, cơ quan và thậm chí còn vi phạm phải xử lý kỷ luật.
* Nông nghiệp: (i) Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực vẫn ở mức thấp
 ảnh hưởng lớn tới thu nhập, đời sống của người sản xuất nông nghiệp; (ii) Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát song vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại cao, nhất là đối với dịch tả lợn Châu phi và bệnh chết nhanh, chết chậm trên cây hồ tiêu; (iii) Đàn heo phát triển “nóng” tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cao; (iv) Tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm nông sản chưa đảm bảo yêu cầu xuất khẩu (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, như: Cà phê, Hồ tiêu...); (v) Chưa thu hút được các tập đoàn, doanh nghiệp lớn mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nhất là đối với lĩnh vực chế biến; nhiều nhà đầu tư hoạt động không hiệu quả phải gia hạn, thu hồi. 

Nguyên nhân chủ yếu do: i) Sản xuất nông nghiệp chạy theo cơ chế thị trường, dẫn đến giá cả không ổn định; việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách chưa hiệu quả; ii) Công tác kiểm soát, phối hợp trong phòng chống dịch bệnh chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên; iii) Sự dịch chuyển các doanh nghiệp chăn nuôi từ các tỉnh khác đến; iv) Tình trạng lạm dụng quá mức phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác, sản xuất nông nghiệp còn nhiều; v) Chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư chưa mạnh; đất đai bị lấn chiếm; một số nhà đầu tư năng lực tài chính không đảm bảo... 
* Thủy lợi: (i) Tình trạng hạn hán, thiên tai gây ảnh hưởng, thiệt hại lớn đến sản xuất nông nghiệp; việc thẩm tra, thẩm định mức thiệt hại chưa đảm bảo; (ii) Nhiều công trình thủy lợi hư hỏng, bồi lắng không đảm bảo năng lực thiết kế; nhiều hệ thống kênh mương chưa được kiên cố hóa...; (iii) Đa số các công trình cấp nước tập trung hư hỏng. 

Nguyên nhân chủ yếu do: i) Tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng phức tạp hơn; việc tổ chức thẩm tra, thẩm định mức độ thiệt hại chưa chặt chẽ; iii) Kinh phí đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, kênh mương chưa được bố trí kinh phí đầy đủ; iv) Chất lượng xây dựng các công trình nước sạch chưa đảm bảo; mô hình quản lý vận hành chưa phù hợp.  

* Lâm nghiệp: (i) Tình trạng phá rừng lấy đất sản xuất tuy được kiểm soát song vẫn còn xảy ra tại các huyện: Đắk Glong, Đắk Song, Tuy Đức... nhất là đối với diện tích rừng trồng Thông dọc Quốc lộ 14 và 28; (ii) Việc bồi thường thiệt hại đối với diện tích rừng bị phá tại các dự án nông lâm nghiệp chưa được giải quyết
; (iii) Phần lớn diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp đang bị các đối tượng lấn chiếm trái phép chưa được xử lý; (iv) Công tác phát triển rừng trồng chưa được doanh nghiệp, người dân quan tâm đầu tư...; v) Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực có sự chênh lệnh khá lớn, một số đơn vị chủ rừng không được hưởng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (Đại Thành, Đắk Wil). 

Nguyên nhân chủ yếu do: i) Nhu cầu về đất sản xuất nông nghiệp tăng dẫn đến phá rừng trái pháp luật; ii) Hồ sơ pháp lý các dự án đầu tư nông lâm nghiệp chưa đảm bảo theo quy định; iii) Công tác quản lý bảo vệ rừng của một số đơn vị chủ rừng bị buông lỏng trong một thời gian dài trước đây; iv) Hiệu quả kinh tế trồng rừng thấp hơn các loài cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả...); v) Khác lưu vực hoặc không nằm trong lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

* Nông thôn: (i) Kinh tế tập thể có sự chuyển biến tích cực, song hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả chưa cao; (ii) Số lượng dân di cư tự do chưa được sắp xêp ổn định còn nhiều (khoảng 7.931 hộ chưa được sắp xếp); nhiều dự án dở dang chưa được bố trí vốn để hoàn thành. 

Nguyên nhân chủ yếu do: i) Một số chủ thể (HTX, THT) thiếu vốn, trình độ quản lý hạn chế; việc liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chưa chặt chẽ, chưa có sự hỗ trợ nhiều của cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương; ii) Việc bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các dự án ổn định dân di cư tự do chưa đảm bảo nhu cầu.
* Nguồn lực đầu tư: i) Nguồn lực tài chính đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp thấp, chưa tương xứng với giá trị của sản phẩm nông nghiệp trong nền kinh tế; hiệu quả nguồn vốn đầu tư chưa cao, chưa trọng tâm, trọng điểm; nông dân thiếu vốn để đầu tư công nghệ, máy móc sơ chế, bảo quản nông sản. ii) Việc triển khai thực hiện các chính sách ưu tiên, khuyến khích chưa đầy đủ, chưa sát thực tiễn, thiếu nguồn lực.
PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU, ĐỊNH HƯƠNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ, 
GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG
Năm 2021 là năm đầu triển khai các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch mới của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề và thách thức to lớn. Nhằm phát huy các kết quả đạt được, vượt qua các khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển ngành trong giai đoạn tiếp theo, toàn ngành phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra.

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát
Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, thúc đẩy sản xuất phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, chất lượng, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng gắn với chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới; hướng đến nền nông nghiệp xanh, sạch, thông minh thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Trồng trọt: Ổn định diện tích gieo trồng 320.000 ha; sản lượng lương thực 358.919 tấn (trong đó: lúa 81.301 tấn, ngô 277.618 tấn); cà phê 330.053 tấn; hồ tiêu 64.465 tấn; cao su 40.856 tấn; điều 21.767 tấn...; sản xuất nông nghiệp tốt trên 23.000 ha; phát triển, hình thành 4-6 vùng (lũy kế 10 vùng) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chăn nuôi: Tổng đàn trâu 5.210 con; đàn bò 32.860 con; đàn lợn 272.718 con; gia cầm 3.285.235 con; đàn dê 42.528 con. Thủy sản: Diện tích nuôi trồng 2.442 ha, sản lượng 6.862 tấn.

Lâm nghiệp: Trồng rừng tập trung 1.000 ha; ổn định diện tích rừng 247.352,26 ha; trồng rừng theo phương thức nông lâm kết hợp, trồng cây phân tán đạt trên 100 ha; hạn chế đến mức thấp nhất diện tích rừng bị phá trái pháp luật; nâng cao chất lượng rừng; giao đất giao rừng cho cộng đồng 1.800 ha.

Thuỷ lợi: Hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi đang thi công phục vụ tưới tăng thêm 1.200 ha. Sử dụng nước hợp vệ sinh nông thôn: tăng 3.000 hộ sử dụng.

Nông thôn: Thành lập mới 50 HTX; hỗ trợ phát triển từ 5 đến 10 sản phẩm OCOP được chứng nhận; có từ 3 đến 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã nông thôn mới nâng cao và huyện Đăk R'lấp đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm thủy sản trên 4,64%;

Trồng mới rừng tập trung 1.000 ha;

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,15%;

Tỷ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới 81%; 

Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 91%;

Xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng 3 xã (lũy kế 31 xã), bình quân mỗi xã đạt 16 tiêu chí/xã trở lên.

3. Định hướng

Hình thành và phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung đạt tiêu chuẩn chất lượng; tăng cường ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong quản lý, sản xuất nông nghiệp; tăng sức cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; kết nối sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản, thị trường và xuất khẩu. 

Hỗ trợ hình thành và phát triển các hình thức liên kết theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, trang trại, gia trại; nâng cao chất lượng chương trình mỗi xã một sản phẩm, xây dựng nông thôn mới; giải quyết tốt vấn đề sắp xếp ổn định dân di cư tự do.

Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, đẩy mạnh công tác trồng rừng, nông lâm kết hợp; phát triển kinh tế rừng, trồng và chế biến dược liệu; triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đầu tư, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước; phát triển thủy lợi, nâng cao khả năng tưới, tiêu cho các vùng thường xuyên hạn hán, úng ngập.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2021

1. Tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và cải cách hành chính 

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và các văn bản liên quan; xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Rà soát, xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Đổi mới cơ chế quản lý, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết công việc trên môi trường mạng góp phần xây dựng Chính phủ điện tử. Quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm của công chức, viên chức và người lao động.

2. Đổi mới, hoàn thiện cơ chế chính sách, huy động nguồn lực

Hoàn thiện và đổi mới các cơ chế, chính sách tạo nguồn lực phát triển ngành nông nghiệp; ưu tiên hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; khuyến khích, hỗ trợ đầu tư; bảo vệ và phát triển rừng bền vững; nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...; lồng ghép và huy động các nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn ODA và nguồn vốn từ các thành phần kinh tế cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Xây dựng và triển khai cơ chế, chính sách hỗ trợ và khuyến khích đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ tiếp cận thông tin khoa học, kỹ thuật, thị trường; hỗ trợ nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

3. Lĩnh vực nông nghiệp

Tập trung thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển sản xuất theo hướng tập trung, chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu tạo động lực tăng trưởng kinh tế nội tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu ngành sát thực tế để quản lý điều hành kịp thời, hiệu quả; xây dựng quy trình tạm thời trồng và chăm sóc các loại cây trồng trồng chủ lực, cây trồng tiềm năng, đặc sản của tỉnh; giữ ổn định diện tích các ngành hàng chủ lực, tập trung chất lượng sản phẩm, kết nối thị trường; đảm bảo an ninh lương thực. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện chương trình tái canh cà phê; quản lý dịch hại tổng hợp “IPM”(
); nâng cao năng lực giám sát và dự báo, phòng trừ hiệu quả sinh vật gây hại cây trồng, chủ động phòng ngừa đối với loại sâu bệnh mới (sâu keo mùa thu, châu chấu sa mạc,…); hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng” và thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng theo quy định.
Hướng dẫn các địa phương phát triển chăn nuôi theo khu vực tập trung đảm bảo điều kiện và bảo vệ môi trường, đặc biệt tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có); ưu tiên thúc đẩy phát triển đàn bò, đàn dê, gia cầm; thực hiện dự án lai thử nghiệm giống bò BBB; Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện của tỉnh; Xây dựng đề án phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật Chăn nuôi 2018; triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản; Hướng dẫn hỗ trợ xây dựng các chuỗi chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh; thực hành chăn nuôi tốt; ưu tiên phát triển chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học gắn với sản xuất theo chuỗi sản phẩm; đồng thời, giám sát và kiểm soát chặt con giống, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm. 

Tập trung nguồn lực phát triển, hình thành 4-6 vùng (lũy kế 10 vùng) nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với ngành hàng chủ lực đảm bảo các tiêu chí theo quy định của tỉnh(
); Xây dựng bộ nhận diện cho các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Thu hút, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai hiệu quả dự án đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục triển khai các mô hình, vườn nhân chồi, vườn ươm theo kế hoạch; ứng dụng khoa học công nghệ trong triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao.
Khuyến khích phát triển thủy sản quy mô hộ gia đình; thu hút doanh nghiệp đầu tư khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi với các chủng loại cá có giá trị thương mại cao; đẩy mạnh thực hiện sản xuất giống thuỷ sản đáp ứng nhu cầu trên địa bàn tỉnh và khu vực; khẩn trương đưa hệ thống ao nuôi giai đoạn 2 của Trung tâm Giống thủy sản vào hoạt động phục vụ sản xuất giống.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình khuyến nông hiệu quả; phổ biến, chuyển giao các giống cây trồng mới có chất lượng và giá trị cao vào sản xuất; tăng cường các hoạt động khuyến nông, hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Triển khai hiệu quả chương trình, đề án khuyến nông - bảo vệ thực vật; nâng cao năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 để thúc đẩy nghiên cứu các lĩnh vực nông nghiệp tỉnh có tiềm năng và lợi thế. 

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu nông sản chính ngạch sang các thị trường EU, Trung Quốc, Singapore, Mỹ, Đức... nhằm hội nhập quốc tế sâu rộng, giúp người nông dân nâng cao thu nhập.

Xây dựng hình thành sản xuất nông nghiệp theo liên kết chuỗi giá trị, đặc biệt đối với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch nhằm tăng cường sự kết nối giữa các nhà (nhà nước - nhà khoa học - nông dân - doanh nghiệp) giúp nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất theo nội dung Kết luận số 809-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 433/KH-UBND của UBND tỉnh.

Tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi...), an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo nội dung Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 18/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục khống chế việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu lạm dụng hóa chất kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật trong các sản phẩm chăn nuôi…

Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển kênh sản xuất, phân phối, tiêu thụ nông sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo ATTP cho tiêu dung trong nước và xuất khẩu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời cơ sở vi phạm theo quy định; tiếp tục khống chế việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giảm thiểu lạm dụng hóa chất kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, giảm thiểu ô nhiễm vi sinh vật trong các sản phẩm chăn nuôi…

Thu hút, hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai hiệu quả dự án đầu tư trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục triển khai các mô hình, vườn nhân chồi, vườn ươm theo kế hoạch; ứng dụng khoa học công nghệ trong triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng công nghệ cao.
4. Lĩnh vực Thủy lợi, nước sạch và phòng, chống thiên tai

Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn hồ đập, rà soát các hồ đập có nguy cơ mất an toàn, kiểm định đập, chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa và vùng hạ du; triển khai thực hiện các công trình chống sạt lở bờ sông Krông Nô; Thực hiện bảo trì, duy tu thường xuyên; đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn và đào tạo nâng cao năng lực quản lý hồ chứa. Phát triển thủy lợi phục vụ cơ cấu lại ngành theo hướng đa chức năng để phục vụ nuôi trồng thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, cung cấp nước cho dân sinh và sản xuất công nghiệp. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi hiện có; phát triển tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn; phát triển thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động các biện pháp phòng ngừa; kiểm soát an toàn thiên tai; kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra. Triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị quyết số 76/NĐ-CP của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tăng cường năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; đầu tư tu bổ, nâng cấp hệ thống kênh tiêu xung yếu; xử lý sạt lở bờ sông và các công tác phòng chống thiên tai khác; hoàn thành trình phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình tổng thể phòng chống thiên tai quốc gia; chương trình bố trí sắp xếp dân cư phòng chống thiên tai. Thực hiện điều tra, thu thập, xử lý, theo dõi, xây dựng bộ chỉ số nước sạch trên địa bàn tỉnh.

5. Lĩnh vực Lâm nghiệp

Thực hiện phát triển lâm nghiệp bền vững gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, chuyển đổi các công ty lâm nghiệp sang ban quản lý rừng, nâng cao hiệu quả các hoạt động. Xây dựng Đề án phát triển rừng tự nhiên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, ổn địn dân di cư tự do; Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ rừng xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án quản lý, bảo vệ rừng bền vững, phương án phòng chống cháy rừng; Thực hiện hiệu quả Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện trình phê duyệt và thực hiện hiệu quả Đề án phát triển rừng bền vững bằng phương thức Nông lâm kết hợp và trồng cây phân tán giai đoạn 2020 - 2025 góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng bền vững; tăng cường công tác quản lý tài nguyên rừng, tập trung bảo vệ môi trường và giảm thiểu phát thải. Khuyến khích, hỗ trợ trồng rừng, trồng cây gỗ bản địa và lâm sản ngoài gỗ. Phát triển mô hình nông lâm kết hợp; tiếp tục thực thi hiệu quả chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, giảm thiểu thấp nhất các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp, nhất là đối với hành vi phá rừng trái pháp luật; tập trung xử lý các vấn đề còn tồn tại về bồi thường thiệt hại rừng, thuê rừng, giao khoán, xâm chiếm đất rừng...

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế đảm bảo quy định của pháp luật; rà soát, điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với diện tích rừng có mức chi trả lớn hơn 2 lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước đảm bảo đúng quy định.

6. Lĩnh vực phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

Đẩy mạnh thực hiện các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; hỗ trợ phát triển 50 hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ hạ tầng cho các hợp tác xã khoảng 10 tỷ đồng, trong đó ưu tiên các hợp tác xã thuộc các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại, hộ gia đình. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP; rà soát, hỗ trợ phát triển từ 5-10 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên; đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa đồng bộ, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, quản trị doanh nghiệp, hợp tác xã gắn với yêu cầu tái cơ cấu ngành, phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng nông thôn mới; Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân, gắn với nhu cầu của thị trường lao động, nhu cầu của doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề.

Tập trung thực hiện Chương trình số 3042/CTr-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh với mục tiêu đến hết năm 2020 giảm thiểu tối đa tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành các dự án ổn định dân di cư tự do đang thực hiện dở dang đã được bố trí bổ sung nguồn vốn; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành công tác bố trí toàn bộ số dân đã di cư tự do (khoảng 7.931 hộ) vào các dự án tập trung, dự án ổn định tại chỗ được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt và các điểm dân cư theo quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện các công tác di dân và ổn định dân cư tại các vùng thiên tai, khó khăn, biên giới...

Hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa... Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững gắn với đô thị hóa; nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, gắn với quá trình đô thị hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống; đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống.

7. Các chương trình, dự án ODA

Tiếp tục triển khai hiệu quả đối với các Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông; Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Đắk Nông; Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB)...

Tập trung chuẩn bị xây dựng Dự án “Quản lý cảnh quan bền vững thông qua tiếp cận địa bàn phát triển bền vững không mất rừng tại Tây nguyên” do Cộng đồng chung Châu Âu tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP); Dự án Giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam tại tỉnh Đắk Nông (Quỹ IFAD và GCF); Dự án phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu (vốn vay ADB); Dự án Tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ của Việt Nam (Quỹ GCF)...
Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngành Nông nghiệp và PTNT./.

	Nơi nhận:


                                
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, KHTC.
	GIÁM ĐỐC
Phạm Tuấn Anh


� Đạt 19 tiêu chí có 22 xã chiếm 36,7%; đạt từ 15-18 tiêu chí có 10 xã chiếm 16,7%; đạt từ 10-14 tiêu chí có 21 xã, chiếm 35% và chỉ còn 7 xã đạt dưới 10 tiêu chí, chiếm 11,6%.


� Cây Lúa 12.725 ha/11.410 ha KH, đạt 111,53 %, bằng 99,33 % so với năm 2019; Cây Ngô 47.950 ha/51.972 ha KH, đạt 92,26 %, bằng 88,82 % so với năm 2019; Cây Khoai 6.999 ha/7.733 ha KH, đạt 90,51 %, bằng 102,26 % so với năm 2019; Cây Sắn 8.176 ha/9.356 ha KH, đạt 87,39 %, bằng 85,98 % so với năm 2019; Cây rau các loại 6.237 ha/5.116 ha KH, đạt 121,91 %, bằng 99,33 % so với năm 2019; …


� Cây Lúa 77.552 tấn/71.213 tấn KH, đạt 108,9 %, bằng 100,6 % so với năm 2019; Cây Ngô 322.193 tấn/351.548 tấn KH, đạt 91,65 %, bằng 91,18 % so với năm 2019


� Cây Bơ 2.427 ha/4.294 ha KH, đạt 56,52 %, bằng 112,62 % so với năm 2019; Cây Sầu riêng 2.857 ha/3.623 ha KH, đạt 78,87 %, bằng 118,25 % so với năm 2019.


� Cây Cà phê 130.463 ha/130.346 ha KH, đạt 100,09 %, bằng 100,96 % so với năm 2019; Cây Cao su 23.798 ha/27.379 ha KH, đạt 86,92 %, bằng 98,2 % so với năm 2019; Cây Hồ tiêu 34.321 ha/32.972 ha KH, đạt 104,09 %, bằng 98,18 % so với năm 2019; …


� 65 ha bị nhiễm bệnh chết nhanh (trong đó: 08 ha bị nhiễm nặng, 12 ha bị nhiễm trung bình và 45 ha nhiễm nhẹ), 93,5 ha nhiễm bệnh chết chậm (trong đó: 18,5 ha nặng,  25 ha trung bình và 50 ha nhiễm nhẹ), 120 ha nhiễm bệnh hại rễ do tuyến trùng (trong đó: 40 ha nặng, 30 ha trung bình và 50 ha nhiễm nhẹ)


� Kết quả tiêm phòng vắc xin Dại năm 2020: 14.610 con; tiêm phòng mùa vụ cho gia súc: THT trâu bò: 5.359 con, THT lợn: 5.767 con, DT lợn: 5.767 con; Lở mồm long móng trâu, bò: 27.105 liều (đợt 1 tiêm được 19.308 liều; đợt 2 tiêm được 7.797 liều) hiện các huyện và thành phố Gia Nghĩa vẫn đang tiếp tục triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc


� Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh.


� Đắk R’Lấp 14 doanh nghiệp (DN); Cư Jut 14 DN; Gia Nghĩa 12 DN; Đắk Mil 11 DN; Đắk Song 6 DN; Tuy Đức 6 DN và Đắk Glong 4 DN.


� Tổng số lượt người tham gia tập huấn 4.771 người, trong đó: Nữ 2.490 người, chiếm 52%, dân tộc 1.841 lượt người, chiếm 38,5%


� Báo cáo số 516/BC-SNN ngày 28/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kế hoạch hành động tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho cây trồng cạn


� Công ty Cổ phần Inno Genetics; Công ty Cổ phần Vina Macca; Công ty Cổ phần phát triển tập đoàn Vinamin; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tây Lộc; Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp CNC Thiên Phúc; Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất nhựa Triển Phong; Công ty TNHH MTV Công nghệ sinh học sạch xanh Toàn Cầu; Công ty cổ phần Mekong Herbals; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phúc Thịnh.


� Công ty Cổ phần Inno Genetics; Công ty Cổ phần Vina Macca; Công ty Cổ phần phát triển tập đoàn Vinamin.


� Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tây Lộc; Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp CNC Thiên Phúc; Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất nhựa Triển Phong; Công ty TNHH MTV Công nghệ sinh học sạch xanh Toàn Cầu.


� Công ty cổ phần Mekong Herbals; Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phúc Thịnh.


� Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao Tây Lộc; Công ty TNHH MTV thương mại và sản xuất nhựa Triển Phong.


� Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp CNC Thiên Phúc; Công ty TNHH MTV Công nghệ sinh học sạch xanh Toàn Cầu.


� Công ty Inno Genetics (80% khối lượng, 25 tỷ đồng); Công ty Vina Macca (60% khối lượng, 10 tỷ đồng); Công ty Vinamin (khối lượng 60%, 2 tỷ đồng); Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (khối lượng 20%, 1,8 tỷ đồng); Công ty Tây Lộc (khối lượng 40%, 1,2 tỷ đồng); Công ty Thiên Phúc (khối lượng 20%, 1,2 tỷ đồng); Công ty Triển Phong (khối lượng 60%, 12 tỷ đồng); Công ty Toàn Cầu (khối lượng 20%, 1,2 tỷ đồng).


� Trong đó: Lúa (cả năm), diện tích khoảng 12.380 ha; Cà phê, diện tích khoảng 133.600 ha; Hồ tiêu, diện tích khoảng 33.600 ha; Cây ăn quả và các loại cây trồng khác, diện tích khoảng 5.700 ha.


� Trong đó: từ các công trình thuỷ lợi được đầu tư từ ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp (280 công trình) 26,25%; Từ các hồ chứa của các công trình thuỷ điện (21 công trình) 3,56%; từ  nước ngầm được khai thác bằng các giếng đào, giếng khoan và các ao hồ do nhân dân tự làm 14,81% và từ các sông suối 35,38%.


� Về tình hình hoạt động: Trong 251 công trình có 81 công trình đang hoạt động (chiếm 32,27%); Có 170 công trình không hoạt động (chiếm 67,73%). Về hiện trạng quản lý: Có 14 công trình do trung tâm nước sạch và VSMTNT quản lý (chiếm 5,57%); 17 công trình do UBND Thành phố Gia Nghĩa và quản lý (chiếm 6,77%); 215 công trình do UBND các huyện trong tỉnh quản lý (chiếm 85,66%), 05 công trình do Công ty cổ phần cấp nước đô thị quản lý (chiếm 2%).


� Từ đấu nối sử dụng 2.000 hộ thuộc Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả và 350 hộ thuộc các công trình của Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn


� Tập trung tại 03 huyện: Krông Nô 15.630,33ha; Cư Jút 1.309,05ha; Đắk Mil 4.442,86ha; Đắk Glong 1.058,66ha.


� Công văn số 5403/UBND-KTTH ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 15/9/2020.


� Trong đó: Rừng tự nhiên 208,44 ha; Rừng trồng 34.245,34 ha 


� Đất rừng đặc dụng 4.474 ha; đất rừng phòng hộ 17.616,76 ha và  đất rừng sản xuất 58.696,33 ha.


� Phá rừng trái pháp luật 425 vụ, thiệt hại 109,853 ha; lấn chiếm đất rừng 04 vụ, diện tích 0,811 ha; khai thác rừng trái phép 77 vụ, khối lượng 245,902 m3; vi phạm quy định về PCCCR 03 vụ, diện tích 0,128 ha; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến trái phép động vật rừng 21 vụ; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế biến lâm sản trái pháp luật 246 vụ; vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản 08 vụ; vi phạm khác 08 vụ.


� 12 tháng đầu năm 2019 tổng số vụ vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản được phát hiện và lập biên bản xử lý là 865 vụ (trong đó: phá rừng trái pháp luật 458 vụ, với diện tích bị thiệt hại 138,246 ha).


� Tổng số vụ phá rừng giảm 33 vụ (tương ứng 7,21%) và diện tích thiệt hại giảm 28,39 ha (tương ứng 20,54%)


� Đắk G’long (257 vụ/74,5366 ha, chiếm 60,47% về số vụ và 67,85% về diện tích rừng thiệt hại), Đắk Song (125 vụ/26,0509 ha, chiếm 29,41% về số vụ và 23,71% về diện tích rừng thiệt hại), Tuy Đức (29 vụ/4,2387 ha, chiếm 6,82% về số vụ và 3,86% về diện tích rừng thiệt hại), Gia Nghĩa (08 vụ/2,4465 ha, chiếm 1,88% về số vụ và 2,23% về diện tích rừng thiệt hại), Krông Nô (05 vụ/2,2511 ha, chiếm 1,18% về số vụ và 2,05% về diện tích rừng thiệt hại), Đắk Mil (01 vụ/0,33 ha, chiếm 0,24% về số vụ và 0,3% về diện tích rừng thiệt hại)


� Công ty TNHH MTV Đắk N’tao (115 vụ/32,153 ha, ; chiếm 27,06% về số vụ và 29,27% về diện tích rừng thiệt hại), Công ty TNHH MTV LN Đức Hòa (73 vụ/16,7026 ha, chiếm 17,18% về số vụ và 15,2% về diện tích rừng thiệt hại), HTX NN DV TM Hợp Tiến (75 vụ/19,5326 ha, chiếm 17,65% về số vụ và 17,78% về diện tích rừng thiệt hại), Công ty TNHH MTV LN Quảng Sơn (47 vụ/9,7315 ha, chiếm 11,06% về số vụ và 8,86% về diện tích rừng thiệt hại)


� UBND huyện Đắk Glong 363,34 ha; UBND huyện Krông Nô (253,2 ha); UBND huyện Đắk R’Lấp (116,72 ha); UBND huyện Đắk Song (82,31 ha) và UBND huyện Đắk Mil (20,27 ha); 3 huyện, thành phố còn lại không có nhu cầu thực hiện (Tuy Đức, Cư Jut và Gia Nghĩa).


� 07 HTX nông nghiệp: HTX Nông lâm nghiệp Nam Hà, HTX dịch vụ nông nghiệp Cao Nguyên Xanh, HTX Nông nghiệp, thương mại, dịch vụ Trường Thịnh; Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Đắk Mil; HTX Nông nghiệp Công bằng Thuận An; HTX Đoàn Kết, HTX nông lâm nghiệp và thương mại Tia Sáng.


� Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có 264 HTX với tổng số thành viên là 27.379 người; doanh thu bình quân của mỗi HTX đến 2025 đạt hơn 12 tỷ đồng/năm; lợi nhuận bình quân của mỗi HTX đạt 370 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên và lao động thường xuyên trong HTX đạt 97 triệu đồng/người/năm... đặc biệt UBND tỉnh chỉ tiêu đến năm 2025 có 40 HTX sở hữu sản phẩm OCOP.


� Chương trình số 3042/CTr-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh với mục tiêu đến hết năm 2020 giảm thiểu tối đa tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành các dự án ổn định dân di cư tự do đang thực hiện dở dang đã được bố trí bổ sung nguồn vốn; phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành công tác bố trí toàn bộ số dân đã di cư tự do (khoảng 7.931 hộ) vào các dự án tập trung, dự án ổn định tại chỗ được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt và các điểm dân cư theo quy hoạch...


� Trong đó Chương trình bố trí, sắp xếp ổn định dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ là 1.073,26 tỷ đồng và Kế hoạch hỗ trợ đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ là 1.007,96 tỷ đồng.


� Thành phố Gia Nghĩa có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn và đang trong quá trình thẩm tra.


� Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về việc Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; 


� Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu hữu cơ trên địa bàn xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa.


� 04 phòng (Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch, Tài chính; Tổ chức cán bộ); 04 Chi cục (Phát triển nông nghiệp; Kiểm lâm; Thủy lợi; Phát triển nông thôn); 04 Trung tâm (Khuyến nông; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Quy hoạch và Khảo sát thiết kế nông lâm nghiệp; Giống Thủy sản); 05 Ban quản lý rừng phòng hộ (Thác Mơ; Vành đai biên giới; Nam Cát Tiên; Gia nghĩa; Đắk Măng); 02 Ban quản lý rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia Tà Đùng, Khu BTTN Nam Nung); Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 03 Ban quản lý dự án ODA (VnSAT, WB8, Hạ tầng).


� Cơ quan Văn phòng Sở (57); Chi cục Kiểm lâm (211); Chi cục Phát triển nông nghiệp (42); Chi cục Phát triển nông thôn (17); Vườn Quốc gia Tà Đùng (18) và Khu BTTN Nam Nung (13).


� Chi cục Phát triển nông nghiệp (28); Trung tâm Khuyến nông (24); Trung tâm Giống thủy sản (8); Trung tâm Nước sạch (11); BQL Khu NN ƯDCNC (14); Các BQL rừng: Gia Nghĩa (10); Đắk Măng (8); Thác Mơ (8); Vành đai biên giới (9); Văn phòng NTM (2).


� (1) Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi; quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ cở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. (2) Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021: đang tạm dừng, do chưa có quy định và thông báo giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác cho năm 2021 của Bộ Tài chính. (3) Nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh. (4) Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh quy định về việc triển khai Nghị quyết số 60/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh và một số chính sách của Trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. (5) Quyết định ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông địa phương chính thức. (6) Quyết định ban hành Quy định về hoạt động, hướng dẫn nội dung thu, chi Quỹ và việc quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk Nông. (7) Quyết định ban hành một số quy định công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh. (8) Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật một số cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.


� 131 Thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: Phát triển nông nghiệp 62, Nước sạch và VSMTNT 01, Thủy lợi 38, Kiểm lâm 16, Quỹ Bảo vệ và PTR 03, Phát triển nông thôn 05, BQL Khu Nông nghiệp ƯDCNC 06. 


� Chuyên viên cao cấp: 01 trường hợp; chuyên viên chính và tương đương: 33 trường hợp; chuyên viên và tương đương 34 trường hợp; Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính 20 trường hợp; lãnh đạo, quản lý cấp phòng 24 trường hợp; Kiểm lâm viên trung cấp 22 trường hợp


� i) Thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Chi cục Kiểm lâm. Kết quả: Đã ban hành Kết luận thanh tra số 612/KL-SNN ngày 17/4/2020. ii) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Trung tâm Khuyến nông theo Quyết định số 682/QĐ-SNN ngày 02/12/2020. Kết quả: Đang trong thời gian thanh tra.


� i) Thanh tra hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp thuộc lĩnh vực chăn nuôi, thú y đợt II năm 2019 theo Quyết định số 835/QĐ-SNN ngày 25/10/2019. Kết quả: Đã ban hành Kết luận số 171/KL-SNN ngày 11/02/2020. ii) Thanh tra quản lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn các xã Đăk Ngo, huyện Tuy Đức; xã Quảng Hòa, huyện Đăk Glong và các hộ trồng rau trên địa bàn xã Thuận Hạnh, huyện Đăk Song theo Quyết định số 904/QĐ-SNN ngày 18/11/2019. Kết quả: Đã ban hành Kết luận số 172/KL-SNN ngày 11/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. iii) Thanh tra chuyên ngành quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn các huyện Tuy Đức, Đăk R’Lấp, Đăk Song và Đăk G’long theo Quyết định số 168/QĐ-SNN ngày 15/5/2020. Kết quả: Thanh tra được 11 tổ chức và 196 cá nhân; Lấy phân tích kiểm tra chất lượng: 20 mẫu phân bón và 07 mẫu thuốc bảo vệ thực vật và đã ban hành Kết luận số 1644/KL-SNN, 23/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. iv) Thanh tra chuyên ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh, ATTP trong lĩnh vực chăn nuôi thú y năm 2020 theo Quyết định số 495/QĐ-SNN ngày 07/9/2020 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Kết quả: Thanh tra được 04 tổ chức và 91 cá nhân; Lấy phân tích kiểm tra chất lượng: 21 mẫu thuốc thú y và 27 mẫu thức ăn chăn nuôi và đang dự thảo báo cáo kết quả thanh tra. v) Thanh tra chuyên ngành quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn các huyện: Krông Nô, Cư Jút, Đăk Mil và thành phố Gia Nghĩa theo Quyết định số 559/QĐ-SNN ngày 28/9/2020. Kết quả: Thanh tra được 10 tổ chức và 69 cá nhân; Lấy phân tích kiểm tra chất lượng: 20 mẫu phân bón và 07 mẫu thuốc bảo vệ thực vật và đang dự thảo báo cáo kết quả thanh tra. vi) Thanh tra công tác quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng tại huyện Tuy Đức. Kết quả: Đã ban hành Kết luận số 1945/KL-SNN, ngày 12/11/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT. vii) Thanh tra toàn diện dự án của Công ty TNHH Huỳnh Phương Anh Đắk Nông tại xã Đắk BukSo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông theo Quyết định số 1034/QĐ-SNN ngày 13/12/2019. Kết quả: Đang hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả thanh tra. viii) Thanh tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 575/QĐ-SNN ngày 09/10/2020. Số đối tượng thanh tra: 6 đơn vị (tổ chức). Kết quả: Đang dự thảo báo cáo kết quả thanh tra.


� Quản lý hành chính 25.660 triệu đồng; Sự nghiệp kinh tế 39.529 triệu đồng; Sự nghiệp môi trường 1.100 triệu đồng; Sự nghiệp đào tạo 264 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới 6.130 triệu đồng; Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững 12.841,719 triệu đồng; Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 336 triệu đồng và Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng chống tội phạm và ma túy 10 triệu đồng.


� Quản lý hành chính 409,74 triệu đồng; Sự nghiệp kinh tế 2.112,394 triệu đồng


� Quản lý hành chính 150 triệu đồng; Sự nghiệp kinh tế 1.029,5 triệu đồng.


� Quản lý hành chính 844,763 triệu đồng; Sự nghiệp kinh tế 14.525,36 triệu đồng; Sự nghiệp môi trường 660 triệu đồng; Sự nghiệp đào tạo 5,04 triệu đồng; Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số 45 triệu đồng.


� cà phê: 31.000-33.000 đồng/kg, hồ tiêu 43.000-48.000 đồng/kg; bơ booth 8.000-12.000 đồng/kg...


� 13 chủ dự án nông, lâm nghiệp bồi thường thiệt về rừng vào ngân sách nhà nước với tổng diện tích rừng bị phá 1.248 ha, số tiền phải bồi thường 138.495.387.148 đồng (bao gồm giá trị lâm sản và giá trị về môi trường)


� “Quản lý dịch hại tổng hợp” là một hệ thống quản lý dịch hại mà trong khung cảnh cụ thể của môi trường và những biến động quần thể của các loài gây hại, sử dụng tất cả các kỹ thuật và biện pháp thích hợp có thể được, nhằm duy trì mật độ của các loài gây hại ở dưới mức gây ra những thiệt hại kinh tế.


� Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí đánh giá và Trình tự, thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.






